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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

Số:            /GPMT-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[bookmark: _GoBack]                 Lâm Đồng, ngày      tháng 9 năm 2024


GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Xét Văn bản số 12/CV-Cty HCT ngày 15/01/2024 của Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 257/TTr-TNMT ngày 24/6/2024, Báo cáo số 485/BC-STNMT ngày 27/8/2024. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Cấp phép cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí (địa chỉ: thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở Phát triển trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao tại thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng với các nội dung như sau: 
1. Thông tin chung của cơ sở: 
1.1. Tên cơ sở: Phát triển trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao.
1.2. Địa điểm hoạt động: thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
1.3. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương:
- Giấy chứng nhận đầu tư mã số 8331203580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận lần đầu ngày 03/3/2009 và chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 15/10/2015.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 5801150743 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 12/6/2012 và thay đổi lần thứ 03 ngày 14/01/2021.
1.4. Mã số thuế: 5801150743.
1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chăn nuôi.
1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: 
- Diện tích đất sử dụng 10,21 ha.
- Quy mô công suất: Tổng đàn heo nái sinh sản 2.400.
2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:
2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.2. Thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục ban hành 4 kèm theo Giấy phép này.
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí :
1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí  có trách nhiệm:
2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.
2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.
2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.
2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.
Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày giấy phép này ban hành.
Điều 4. Kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực thi hành, các văn bản sau đây hết hiệu lực: 
[bookmark: _Hlk161477155]- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2782/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 9082/GXN-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 32/GP-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 Điều 5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đạ Huoai tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

	
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Đạ Huoai;
- Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí ;
- LĐVP;
- Lưu: VT, MT.
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Phụ lục 1
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND 
ngày      tháng 9  năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI:
1. Nguồn phát sinh nước thải: 
- Nước thải sinh hoạt: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân.
- Nước thải chăn nuôi: Từ hoạt động chăn nuôi.
2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải:
2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Khe suối chạy ngang qua cơ sở dẫn ra suối Đạ Gùi thuộc thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và một phần được tái sử dụng.
2.2. Vị trí xả nước thải: 
- Khe suối chạy ngang qua cơ sở thuộc thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
- Tọa độ vị trí xả thải: X(m): 1.262.133, Y(m): 471.812 thuộc hệ tọa độ VN-2000; kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30. 
2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 50 m3/ngày đêm; tương đương 2,083 m3/giờ.
[bookmark: _Hlk165317739]2.3.1. Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý được dẫn bằng ống PVC 90 dài 40m đến vị trí xả thải và hình thức xả thải là xả mặt.
2.3.2. Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm.	
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B), cụ thể như sau:

	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép (QCVN 62-MT:2016 /BTNMT, cột B, Cmax; Kq=0,9, Kf=1,3)
	Tần suất quan trắc định kỳ

	1
	pH
	-
	5,5 - 9
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ (theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

	2
	BOD5
	mg/l
	117
	

	3
	COD
	mg/l
	351
	

	4
	TSS
	mg/l
	175,5
	

	5
	Tổng Nitơ (theo N)
	mg/l
	175,5
	

	6
	Coliform
	MPN/100ml
	5.000
	


	Ghi chú: Khuyến khích Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí thực hiện quan trắc định kỳ nước thải sau xử lý đối với các chất ô nhiễm nêu tại bảng trên để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải của cơ sở theo khoản 6 Điều 111 Luật bảo vệ môi trường.
B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI:
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT):
- Nước thải sinh hoạt: 
+ Nước thải từ khu vực nhà ở của nhân viên được thu gom và xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 03 ngăn (có thể tích 9m3/hầm).
+ Nước thải sau khi qua hầm tự hoại được dẫn bằng ống nhựa PVC ϕ140 có chiều dài 207m đấu nối vào mương thu gom nước thải chung của nhà heo cách ly số 1 (ký hiệu IV), mương thu gom này được đấu nối trực tiếp vào hầm biogas của HTXLNT.
- Nước thải chăn nuôi: 
+ Tại mỗi trang trại chăn nuôi được bố trị 2 ống PVC  220 thu gom nước thải có chiều dài mỗi ống 2m. Nước thải sau đó được cho chảy vào mương thu gom chung cho toàn bộ trang trại. 
+ Mương thu gom được xây bằng gạch và xi măng, trên có tấm đan. Mương thu gom có kích thước: 460m x 0,5m x 1,2m và tạo độ dốc. Trên hệ thống mương thu gom được bố trí các hố ga nhằm loại bỏ các cặn lắng như: cát, đất, đá… Tại mỗi trang trại được bố trí 2 hố ga có kích thước 1m x 1m x 1,5m. Nước thải sau đó được tập trung vào hồ chứa (CT) trước khi khi đi vào HTXLNT.
1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
a) Công trình, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt
- Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 05 hầm tự hoại 03 ngăn.
- Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh → Hầm tự hoại 03 ngăn → Hệ thống ống dẫn PVC Ø114 → Mương thu gom nước thải chung của nhà heo cách ly số 1→ Hầm biogas của HTXLNT.
b) Công trình, thiết bị xử lý nước thải chăn nuôi
- Công suất thiết kế: 60 m3/ngày đêm (với hệ số an toàn là 1,2).
- Quy trình công nghệ xử lý nước thải của hệ HTXLNT: Nước thải → Mương thu gom và tách cặn → Bể điều hòa (hồ CT) → Hầm biogas → Hồ điều hòa → Bể trộn 1 → Bể làm thoáng → Bể trộn 2 → Bể trộn 3 → Bể lắng 1 → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng 2 → Bể sinh học bậc 1 → Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng 3 → Bể khử trùng→Hồ chứa nước sau xử lý và nguồn tiếp nhận.
- Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục A Phụ lục này): NaOH, Chlorine, PAC và Polymer.
[bookmark: _Hlk109227344]1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Đối với hầm biogas: Thường xuyên theo dõi, vệ sinh hầm biogas và thực hiện nạo vét, sửa chữa định kỳ hệ thống đường ống, ống dẫn khí để có biện pháp khắc phục kịp thời cũng như đảm bảo an toàn cho trại chăn nuôi. Định kỳ phải tiến hành hút cặn từ hầm biogas. Thực hiện quản lý cặn từ hầm biogas theo quy định.
- Đối với HTXLNT: Vận hành dung tích hồ điều hòa (9.000 m3) chỉ đạt tối đa 60% thể tích chứa (5.400 m3). Khi HTXLNT gặp sự cố thì toàn bộ lượng nước thải phát sinh sẽ được chứa phần thể tích còn lại nhưng không quá 30% (1.800 m3) để tạm thời lưu giữ nước thải, chờ khắc phục sự cố xong sẽ xử lý lại từ đầu và đảm bảo nước thải sau xử lý đáp ứng quy chuẩn xả thải. Trong thời gian khắc phục sự cố hạn chế tối đa việc rửa chuồng.
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
Công trình xử lý chất thải của cơ sở không có sự thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần (Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 9082/GXN-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 32/GP-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng). Vì vậy, theo quy định tại khoản 4, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở không phải vận hành thử nghiệm.
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A 2.3.3. Phụ lục này. Công khai, minh bạch các đường ống thu gom, thoát nước thải; kiểm soát và theo dõi lưu lượng nước thải sau xử lý; lưu giữ số liệu tại trang trại và đưa vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm. 
3.2. Thực hiện các công trình ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật, vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật công nghệ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn, làm việc của thiết bị máy móc.
3.3. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các bể chứa nước thải đầu vào, hồ sự cố hệ thống xử lý nước thải… nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng và thay thế, khắc phục tránh nước thải thấm trực tiếp vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt.
3.4. Theo dõi, kiểm soát hóa chất, vật liệu sử dụng trong vận hành HTXLNT đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong xử lý nước thải của trang trại.
3.5. Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu của Giấy phép này ra môi trường./.


Phụ lục 2
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số        /GPMT-UBND ngày   tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI
Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại Điều 39 Luật bảo vệ môi trường.
B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHÍ THẢI
[bookmark: _Hlk118275700]1. Đối với máy phát điện:
- Máy phát điện được bố trí trong phòng riêng có diện tích 50m2 (5mx10m) có tường xây, trên có mái che đảm bảo sự thông gió, tại ống xả máy phát điện có gắn bộ phận giảm thanh, lắng bụi và nối liền với ống khói cao 3,5m.
- Máy phát điện được đặt trên bệ bê tông, giữa có chèn lớp cao su đàn hồi nhằm giảm thiểu độ rung lan truyền, đồng thời đảm bảo máy phát điện hoạt động được lâu dài.
- Sử dụng nhiên liệu dầu DO đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định của Nhà nước do các Công ty xăng dầu cung cấp.
2. Mùi hôi từ dãy chuồng chăn nuôi và quạt hút:
- Chuồng trại thường xuyên dọn rửa để tránh tồn trữ phân, nước tiểu phát sinh mùi.
- Chuồng trại được thông thoáng bằng hệ thống làm mát, do đó không khí trong chuồng luôn được lưu thông tốt sẽ giảm mùi hôi đáng kể.
- Mùi hôi thu hút nhiều côn trùng gây bệnh sinh sôi nảy nở, để hạn chế việc này mỗi tháng cần xịt thuốc sát trùng diệt côn trùng và vi sinh vật gây bệnh. Khi vào mùa mưa, khí hậu ẩm ướt tạo điều kiện cho vi sinh vật, côn trùng phát triển nên trại tăng cường xịt thuốc 1 tuần/1 lần, đồng thời quét vôi hành lang 2 lần/tháng.
- Tiếp tục trồng nhiều dãy cây sao, dầu, keo phủ kính diện tích còn lại sau các quạt hút mùi của các dãy chuồng trại.
[bookmark: _Hlk133743420]3. Mùi hôi từ mương thoát nước thải:
- Mương thoát nước thải được thiết kế có tấm đan đậy kính, độ dốc lớn để tránh hiện tượng đọng nước thải, hạn chế gây mùi hôi.
4. Mùi hôi từ nhà chứa phân:
- Định kỳ 2 ngày/lần phun các chế phẩm EM khử mùi hôi.
- Định kỳ hàng tuần rắc vôi xung quanh nhằm giúp sát trùng, diệt các vi sinh vật gây bệnh, giảm mùi hôi.
- Nhà chứa phân được xây dựng kín, có mái che kiên cố nhằm giảm thiểu phát tán mùi hôi. Phân được chứa trong nhà chứa phân sau khi đã được đóng bao. Phân trước khi đóng bao sẽ được công nhân rắc một lượng nhỏ vôi vào xác phân trước khi cột miệng bao lại, vừa có tác dụng sát trùng, vừa giảm bớt mùi hôi.
- Nhằm giảm thiểu lượng phân phơi, mùi hôi phát sinh thì định kỳ hàng ngày công nhân sẽ thu gom và đóng bao ngay tại chuồng và vận chuyển đến nhà chứa phân. Bao đóng phân gồm 2 lớp, lớp bên trong bằng nilong. Trước khi cột miệng bao lại được công nhân rắc một lượng nhỏ vôi vào xác phân, vừa có tác dụng sát trùng, vừa giảm bớt mùi.
5. Khống chế mùi hôi từ khu vực kho chứa nguyên liệu:
- Thông thoáng nhà xưởng, kết hợp với trang bị các loại quạt công nghiệp tại các khu vực phát sinh mùi hôi.
- Trang bị tốt các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, quần áo, găng tay, hạn chế tác động của mùi hôi đến sức khỏe.
6. Khí gas phát sinh từ hầm biogas:
Lắp hệ thống đường ống dẫn khí biogas đến khu vực lò đốt xác có đường kính 60, có van điều chỉnh lưu lượng khí biogas. Tiếp theo khí biogas được dẫn vào ống pha trộn thông qua đầu phun và lá điều chỉnh không khí đi vào. Sau đó hỗn hợp khí biogas và không khí được dẫn đến đầu đốt có đường kính 100, trên đầu đốt là các lỗ đốt được thiết kế thành các vòng tròn đồng tâm. Toàn bộ hệ thống đầu đốt được đúc bằng gang. Vị trí đầu đốt được lắp cách mặt đất 2,5m và cách hầm biogas 15m. Nhằm bảo vệ ngọn lửa khỏi bị gió và mưa nên trên đầu đốt được thiết kế một chụp xung quanh có khoan lỗ lấy không khí và phía trên được che kín. Cách thức đốt: 24/24h.
7. Môi trường xung quanh cơ sở: Khống chế mùi hôi phát sinh làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cơ sở.
8. Công ty TNHH chăn nuôi Hùng Công Trí chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả khí thải, mùi hôi không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường./.


	

Phụ lục 3
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA 
VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND ngày     tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên:
	[bookmark: _Hlk110545201]TT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	ĐVT
	Khối lượng (kg/tháng)

	1
	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)
	13 02 01
	kg
	3,5

	2
	Gia súc chết (do dịch bệnh)
	14 02 01
	kg
	-

	3
	Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại (thùng chứa hóa chất clo)
	14 02 01
	kg
	3,5

	4
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	kg
	3,0

	5
	Pin, ắc quy thải
	16 01 12
	kg
	1,5

	TỔNG CỘNG
	11,5


* Lợn chết do dịch bệnh: chỉ phát sinh khi có dịch bệnh.	
[bookmark: _Hlk110545449][bookmark: _Hlk110545541][bookmark: _Hlk110545359]1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: phân lợn khoảng 5.200 kg/ngày; bao bì khoảng 12,0kg/ngày; bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 6,2 kg/ngày, xác lợn chết do các bệnh thông thường khoảng 20,5 kg/ngày.
[bookmark: _Hlk160457233]1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 4,4 tấn/năm.
2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:
2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại
[bookmark: _Hlk110545710]a) Thiết bị lưu: 04 thùng đựng chất thải nguy hại với dung tích 120 lít/thùng, chất liệu composite có biển dấu hiệu cảnh báo và dán nhãn từng loại. 
b) Kho lưu chứa chất thải nguy hại:
[bookmark: _Hlk104131737][bookmark: _Hlk143768280]- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 15m2 (3m x 5m).
[bookmark: _Hlk118382760]- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu giữ: Mặt sàn kho lưu giữ CTNH được láng xi măng, kín khít, không bị thẩm thấu, được xây gờ cao nhằm tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào và để ngăn không cho chất thải nguy hại bên trong tràn ra ngoài. Kho có mái che, có cửa, bên ngoài kho có dán dấu hiệu cảnh báo CTNH. 
[bookmark: bookmark1891]2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:
- Bao bì đựng thức ăn: Trả lại nhà sản xuất.
- Xác lợn chết: Xử lý tại hố hủy xác được thiết kế tại khu vực phía cuối trại có có kích thước 6m x 12m x 5m (360 m3). Quy trình hủy xác được thực hiện theo quy định ngành chăn nuôi.
- Phân lợn: Định kỳ hàng ngày công nhân thu gom và đóng bao ngay tại chuồng và vận chuyển đến nhà chứa phân, nhà chứa phân có kích thước 105m2 (7mx15m) được láng nền bằng xi măng, thành xung quanh xây bằng gạch, mái lợp tôn. Bao đóng phân gồm 2 lớp, lớp bên trong bằng nilong. Trước khi cột miệng bao lại sẽ được công nhân rắc một lượng nhỏ vôi vào xác phân, vừa có tác dụng sát trùng, vừa giảm bớt mùi.
[bookmark: _Hlk110545576]- Bùn thải từ HTXLNT: được phơi khô, phối trộn phân lợn và ủ làm phân bón.
2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
[bookmark: _Hlk160458127]a) Thiết bị lưu chứa: 10 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt với dung tích 120 lít/thùng, chất liệu composite.
[bookmark: _Hlk118378483]b) Khu vực lưu chứa:
-  Ngoài trời: 06 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt có nắp đậy đặt trên nền xi măng;
- Trong nhà: Nhà chứa rác thải sinh hoạt có kích thước 15m2 được láng nền bằng xi măng, thành xung quanh xây bằng gạch, mái lợp tôn. Trong kho được bố trí 04 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt, có nắp đậy.
2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải
nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 
1. Xây dựng, thực hiện phương án phòng chống, ứng phó sự cố cháy nổ và
các sự cố khác theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố, tài chính cho ứng phó sự cố môi trường và công khai thông tin trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125, Điều 126, Điều 128 và Điều 129 Luật Bảo vệ môi trường.
3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
4. Phòng chống dịch bệnh:
- Định kỳ 1 lần/tuần phun thuốc sát trùng khu chuồng trại, vệ sinh dụng cụ chứa thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi. Hạn chế tối đa người ra vào trại, người ra vào khu chuồng nuôi phải mặc quần áo, khử trùng. 
- Các phương tiện vận chuyển trước khi vào trại phải được sát trùng ở cổng. 
- Thường xuyên liên lạc với cơ quan thú y để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh, công tác phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh./.



Phụ lục 4
CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND ngày   tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường như sau:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.
- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp ứng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng theo quy định.
- Thu gom, xử lý nước mưa theo quy định hiện hành, nước mưa được thu gom vào mương thoát nước mưa chung sau đó chảy về suối.
- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 3, do các thay đổi này không thuộc đối tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường) hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp sự cố về môi trường xảy ra do triển khai và vận hành cơ sở.
- Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.
- Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng quy chuẩn, quy định mới./.

